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TỜ TRÌNH

VỀ DỰ ÁN LUẬT BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI 
TRƯỚC KHI KHỞI KIỆN 
––––––––––––––––––––

Kính trình: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29-7-2016 của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện (sau đây viết tắt là dự án Luật).


Toà án nhân dân tối cao kính trình Quốc hội những nội dung chủ yếu của dự án Luật như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRƯỚC KHI KHỞI KIỆN
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27-8-2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2009. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16-3-2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2011. Qua quá trình thực hiện hai pháp lệnh này, có thể nói Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển và Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm trình tự và thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển rõ ràng, chặt chẽ, thuận lợi. 
Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển và Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay cho thấy một số quy định của hai pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trong quá trình áp dụng như: trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển còn nhiều điểm chưa hợp lý, chưa thuận lợi; quy định biện pháp bảo đảm về tài chính khi yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp; chi phí bắt giữ tàu bay, tàu biển thiếu chi tiết, không rõ ràng,… Bên cạnh đó, do quy định về thủ tục bắt giữ tàu biển còn nằm ở hai văn bản quy phạm pháp luật khác nhau là Bộ luật hàng hải và Pháp lệnh bắt giữ tàu biển nên chưa thuận lợi và thống nhất trong việc áp dụng.

Theo quy định tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013 thì “các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” và “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật…”. Đồng thời, theo quy định tại Điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Quốc hội ban hành Luật để quy định “quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản cảu công dân mà theo Hiến pháp phải do Luật quy định, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, tội phạm và hình phạt”. Do đó, để đảm bảo giá trị pháp lý của các quy định về bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của Hiến pháp năm 2013 đặt ra yêu cầu phải luật hóa 02 pháp lệnh này.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) đã đặt ra vấn đề quy định về thủ tục áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện. Việc bổ sung quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện là cần thiết bởi qua khảo sát thực tiễn cho thấy việc quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi Toà án thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự rất có hiệu quả, có trường hợp ngay khi Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì người có nghĩa vụ đã thực hiện ngay nghĩa vụ, vụ việc được giải quyết dứt điểm. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện vụ án phù hợp với vụ việc liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, giảm bớt thiệt hại vật chất cho bên bị vi phạm, việc áp dụng phù hợp với thực tế đảm bảo tính nhanh gọn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức so với việc giải quyết vụ án dân sự. Tuy nhiên, cuối cùng Ban soạn thảo dự án Bộ luật này đã thống nhất xin ý kiến Quốc hội về việc không quy định vấn đề này trong dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) mà nên xây dựng trong một đạo luật riêng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế có nội dung liên quan đến thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay và áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện như: Công ước Luật Biển năm 1982, Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp Chủng quốc Hoa kỳ về quan hệ thương mại (BTA), Thỏa thuận thiết lập tổ chức WTO,… 
 
Với những lý do trên, việc ban hành Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trướ khi khởi kiện là hết sức cần thiết. 

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật; tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật; tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biên, Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; xây dựng Quan điểm chỉ đạo và những định hướng lớn của việc xây dựng dự án Luật; nghiên cứu pháp luật của một số quốc gia về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời không gắn với việc khởi kiện; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về các nội dung có liên quan; tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập để xây dựng dự thảo Luật; đánh giá tác động và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật; đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân tối cao để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; tổ chức lấy ý kiến của Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan, các thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật gửi Ủy ban tư pháp của Quốc hội thẩm tra và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Tiếp thu các ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét cho ý kiến.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT 


Việc soạn thảo dự án Luật quán triệt những quan điểm chỉ đạo và yêu cầu sau đây: 


1. Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, trong đó có yêu cầu: “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp phù hợp với mục tiêu, định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp; xác định đúng, đủ quyền năng và trách nhiệm pháp lý cho từng cơ quan, chức danh tư pháp”
; “Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và dân sự phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”
; “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”
.

2. Bảo đảm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật.
3. Được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển và các quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc, bất cập; bảo đảm các quy định về trình tự thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện công khai, minh bạch, hiệu quả.

4. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

5. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

IV. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT 
Dự thảo Luật gồm 06 chương, 123 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I - Những quy định chung 
Chương này gồm có 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ, thẩm quyền của Tòa án, trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay không đúng; lệ phí áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay; biện pháp bảo đảm tài chính cho yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay; tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện khởi kiện, đơn yêu cầu bắt giữ, thả tàu bay, tàu biển bị bắt giữ, đơn yêu cầu hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; cấp, tống đạt các quyết định của Tòa án; thi hành các quyết định của Tòa án; thông báo việc thực hiện quyết định của Tòa án; trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay.

4. Chương II – Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

Chương này gồm có 19 điều (từ Điều 14 đến Điều 32) quy định về quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; Kê biên tài sản đang tranh chấp; Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp; Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác; Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ; Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ; Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu; gửi đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; xử lý đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; căn cứ huỷ bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; văn bản yêu cầu huỷ bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; gửi văn bản yêu cầu huỷ bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; quyết định huỷ bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; khiếu nại, kiến nghị về quyết định hủy bỏ hoặc không chấp nhận yêu cầu hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

2. Chương III - Thủ tục bắt giữ tàu biển 
Chương này gồm có 04 mục và 36 điều (từ Điều 33 đến Điều 68), cụ thể:

Mục 1 về thủ tục bắt giữ tàu biển, thả tàu biển đang bị bắt giữ và bắt giữ lại tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải gồm 13 điều quy định về khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền yêu cầu bắt giữ tàu biển; quyền yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; điều kiện bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; thời hạn bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; gửi đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; nhận đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; xem xét đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; quyết định bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; căn cứ thả tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; thủ tục giải quyết đơn yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải; bắt giữ lại tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.
Mục 2 về thủ tục áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giứ tàu biển gồm 12 điều quy định về Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Gửi đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; Nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Căn cứ hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển trong trường hợp Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp.

Mục 3 về thủ tục bắt giữ tàu biển, thả tàu biển đang bị bắt giữ để thi hành án gồm 11 điều quy định về quyền yêu cầu bắt giữ tàu biển để thi hành án; điều kiện bắt giữ tàu biển để thi hành án; đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để thi hành án; gửi đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để thi hành án và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; nhận đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để thi hành án; xem xét đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để thi hành án; quyết định bắt giữ tàu biển để thi hành án; căn cứ thả tàu biển đang bị bắt giữ để thi hành án; yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt giữ để thi hành án; gửi văn bản yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt giữ để thi hành án; quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ để thi hành án.

Mục 4 về thủ tục bắt giữ tàu biển, thả tàu biển đang bị bắt giữ để thực hiện tương trợ tư pháp gồm 14 điều quy định về thực hiện ủy thác tư pháp cho Tòa án nước ngoài bắt giữ tàu biển; văn bản ủy thác tư pháp; thủ tục ủy thác tư pháp về bắt giữ tàu biển; nguyên tắc tương trợ tư pháp về việc bắt giữ tàu biển; nguyên tắc thực hiện ủy thác tư pháp về việc bắt giữ tàu biển; thủ tục ủy thác tư pháp về việc bắt giữ tàu biển; văn bản ủy thác tư pháp về việc bắt giữ tàu biển; nhận văn bản ủy thác tư pháp về việc bắt giữ tàu biển; xem xét văn bản ủy thác tư pháp về việc bắt giữ tàu biển; quyết định bắt giữ tàu biển theo ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài; căn cứ thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy thác tư pháp; yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy thác tư pháp; gửi văn bản yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy thác tư pháp; quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy thác tư pháp.
3. Chương III - Thủ tục bắt giữ tàu bay 
Chương này gồm có 03 mục và 35 điều (từ Điều 84 đến Điều 118), cụ thể:

Mục 1 về thủ tục bắt giữ tàu bay, thả tàu bay đang bị bắt giữ và bắt giữ lại tàu bay theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay gồm 12 điều quy định về các trường hợp bắt giữ tàu bay theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; thời hạn bắt giữ tàu bay theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; gửi đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay và các tài liệu, chứng cứ kèm theo của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; nhận đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; xem xét đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; quyết định bắt giữ tàu bay theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; căn cứ thả tàu bay đang bị bắt giữ theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay; yêu cầu thả tàu bay đang bị bắt giữ; thủ tục giải quyết đơn yêu cầu thả tàu bay đang bị bắt giữ; quyết định thả tàu bay đang bị bắt giữ theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay đang bị bắt giữ; bắt giữ lại tàu bay theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay.
Mục 2 về thủ tục áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay quy định về gồm 12 điều quy định về Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Các trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Gửi đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; Nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Căn cứ hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay; Quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển; Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay trong trường hợp Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp

Mục 3 về thủ tục bắt giữ tàu bay, thả tàu bay đang bị bắt giữ để thi hành án dân sự gồm 11 điều quy định về quyền yêu cầu bắt giữ tàu bay để thi hành án; căn cứ bắt giữ tàu bay để thi hành án; đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay để thi hành án; gửi đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay và tài liệu, chứng cứ kèm theo để thi hành án; nhận đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay để thi hành án; xem xét đơn yêu cầu bắt giữ tàu bay để thi hành án; căn cứ thả tàu bay đang bị bắt giữ để thi hành án; quyết định bắt giữ tàu bay để thi hành án; yêu cầu thả tàu bay đang bị bắt giữ để thi hành án; thủ tục giải quyết đơn yêu cầu thả tàu bay đang bị bắt giữ; quyết định thả tàu bay đang bị bắt giữ để thi hành án.
5. Chương V – Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị

Chương này gồm 3 Điều (Điều 119 đến 121) quy định về Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định trả lại đơn yêu cầu áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; đơn yêu cầu bắt giữ, thả tàu biển, tàu bay; Người có quyền khiếu nại quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; quyết định bắt giữ, thả tàu biển, tàu bay; Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; quyết định bắt giữ, thả tàu biển, tàu bay 

6. Chương VI - Điều khoản thi hành 
Chương này gồm có 02 Điều (Điều 122 và 123) quy định về hướng dẫn thi hành và hiệu lực thi hành.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI


1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật

Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật còn có 03 ý kiến khác nhau như sau:


Ý kiến thứ nhất cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật bao gồm: thủ tục áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển (không gồm biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển trong quá trình giải quyết vụ án); thủ tục bắt giữ tàu bay. Ý kiến này phù hợp với định hướng xây dựng dự án Luật quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụng không cùng với việc khởi kiện và giải quyết vụ án.



Ý kiến thứ hai cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật quy định tất cả các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời do Tòa án áp dụng, gồm: thủ tục áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; thủ tục bắt giữ tàu biển (gồm cả biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển trong quá trình giải quyết vụ án như Pháp lệnh hiện hành); thủ tục bắt giữ tàu bay. Tuy nhiên, để tránh trùng lặp và nhắc lại các quy định của BLTTDS về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án thì chỉ quy định dẫn chiếu việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời này được thực hiện theo quy định của BLTTDS.

Ý kiến thứ ba cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật bao gồm: thủ tục áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển (gồm biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển trong quá trình giải quyết vụ án như Pháp lệnh hiện hành); thủ tục bắt giữ tàu bay. Trường hợp quy định như loại ý kiến này thì bảo đảm kế thừa tất cả các quy định của 02 Pháp lệnh; phù hợp với BLTTDS năm 2015 (vì khoản 3 Điều 131 BLTTDS năm 2015 quy định trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển được áp dụng theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển. Trường hợp dự án Luật này không quy định thì không có văn bản nào quy định về vấn đề này).


Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với ý kiến thứ ba và đã thể hiện tại dự thảo Luật.

2. Về tên gọi của dự án Luật


Về tên gọi của dự án Luật còn có các ý kiến khác nhau như sau:

Ý kiến thứ nhất cho rằng, cần giữ nguyên tên gọi của dự án Luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội là Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện. Tuy nhiên, tên gọi này lại không thể hiện đầy đủ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.


Ý kiến thứ hai cho rằng, nên sửa đổi tên gọi của dự án Luật là Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời không cùng với việc khởi kiện. Ý kiến này phù hợp với ý kiến thứ nhất về phạm vi điều chỉnh.

Ý kiến thứ ba cho rằng, nên sửa đổi tên gọi của dự án Luật là Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ý kiến này phù hợp với ý kiến thứ hai về phạm vi điều chỉnh.
Ý kiến thứ tư cho rằng, nên sửa tên gọi của dự án Luật là Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay. Ý kiến này phù hợp với ý kiến thứ ba về phạm vi điều chỉnh.
Tòa án nhân dân tối cao cho rằng tên gọi Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay mặc dù hơi dài nhưng thể hiện đầy đủ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Vì vậy, Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với ý kiến thứ tư và đã thể hiện tại dự thảo Luật.

3. Về các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

Về các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện còn có 03 ý kiến khác nhau như sau:

Ý kiến thứ nhắt cho rằng, quy định các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện bao gồm tất cả các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết vụ án tại Điều 114 BLTTDS.

Ý kiến thứ hai cho rằng, quy định các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện chỉ trong một số lĩnh vực cụ thể như sở hữu trí tuệ..
Ý kiến thứ ba cho rằng, quy định các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện chỉ gồm các biện pháp liên quan đến việc bảo toàn tài sản (kê biên tài sản tranh chấp; cấm chuyển dịch quyền về tài sản; cấm thay đổi hiện trạng tài sản; cho thu hoạch, bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác; phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản tại nơi gửi giữ; phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ; tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu).

Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với ý kiến thứ ba và đã thể hiện tại dự thảo Luật.

4. Về thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay

Về vấn đề này còn có hai ý kiến khác nhau như sau:

Ý kiến thứ nhất cho rằng, cần giữ nguyên thời hạn bắt giữ tàu biển, tàu bay như quy định của pháp luật hiện hành và quy định tương tự cho thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, tức là thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay là 30 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay.

Ý kiến thứ hai cho rằng, cần rút ngắn thời gian bắt giữ tàu biển, tàu bay vì thời hạn 30 ngày là tương đối dài; việc bắt giữ tàu biển, tàu bay có thể gây tổn thất hoặc thiệt hại lớn về kinh tế cho các bên nên phải được thực hiện khẩn trương và nhanh chóng. Vì vậy, nên quy định theo hướng thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay là 15 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, bắt giữ tàu biển, tàu bay.

Về vấn đề này Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với ý kiến thứ nhất như đã thể hiện tại dự thảo Luật.
Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời không gắn với việc khởi kiện. Thay mặt Ban soạn thảo, Toà án nhân dân tối cao xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Chỉ đạo CCTPTW;

- Ban Nội chính TW;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thanh tra Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Trung ương Hội luật gia Việt Nam;

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Lưu: VT (TANDTC, Viện KHXX).
	CHÁNH ÁN

Nguyễn Hoà Bình




[
� Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 26-5-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam từ nay đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”


� Nghị quyết số 49-NQ/TW


� Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 được Đại hội Đảng lần thứ 12
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